
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 43 1001 UXTC 12tuần 

8 2 27 2002 LNMTCBT (T) 10cm/VMC Bóc u

8 3 30 1001 UBT (P) 6cm

9 4 46 0000 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 6cm

9 5 35 2012 UBT (P) 9cm

9 6 23 1001 UBT 2bên 10cm

11 7 33 0000 NXTC 12 tuần+ VS I

11 8 33 1001 UBT (P) 8cm/VMC Bóc u

11 9 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 39 1021 UBT 2bên 5cm

11 11 30 1021 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 63 3013 CIN 1 (Đã khoét chóp)

8 2 43 2002 UBT (P) 5cm

8 3 31 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

9 4 51 2012 UXTC , CĐPB: UBT(T) 5 cm/VMC

9 5 30 ĐT TD U bì BT 2bên 4cm

9 6 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 7 46 4004 UXTC 12 tuần

11 8 41 2002 UBT 2bên 6cm

11 9 31 2002 UBT (P) 6cm

11 10 28 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 23 0000 VS I + UBT 2 bên 5cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

QUỐC DUY + AN

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT + M.TUYỀN

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT 

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT

QUỐC DUY + AN

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS + THÖY PHƯỢNG (C)

THU THỦY + Q.KHOA + PHẠM TÀI

Q.KHOA + PHẠM TÀI

Q.KHOA + PHẠM TÀI

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + N.TRÖC.NT (S)  

BS KHOA NS + H.NHUNG.NT (C)

MỸ NHI + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2  

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2

THỐNG + H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 19/01/2014 (Tuần3)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

ĐỖ THỊ THANH THÖY

NGUYỄN THỊ LỆ THOA

TRƯƠNG THỊ ÖT

NGUYỄN THỊ HỒNG PHÖC

ĐOÀN KIỀU NƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG

TÔ THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ THẮM

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG

SƠN THỊ NGUYỆT

CAO THỊ THÙY DUNG

LÝ KIM CƯƠNG

THẠCH THỊ KIM CHI

NÔNG THỊ BỜI

TRẦN THI MAI HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ LE

LÊ THỊ CẨM VIỆT

ĐOÀN THỊ SÁU

17

74

99

37

72

9932

9

27

9684

SHC

3

9939

9925

9771

9946

9948

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9240

9952

20

6

PM

Ngày: 13/01/2014 

Ngày: 14/01/2014 

Ngày: 15/01/2014 

9768

1 S



4 0 0

4 0 0

8 1 66 8028 UBT (P) 8cm

8 2 38 0000 NXTC 8 tuần

8 3 24 ĐT UBT (P) 5cm

9 4 56 6006 TSĐGĐHNMTC + UXTC 8 tuần

9 5 45 ĐT UXTC 12tuần

9 6 28 0020 VS II/ Tắc 2 ODT

11 7 51 3003 TSĐGĐHNMTC + UXTC

11 8 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 9 21 ĐT UBT 2 bên 6cm

11 10 20 ĐT UBT 2bên 4cm

11 11 18 0010 UBT (P) 9cm

4 0 0

4 0 0

8 1 31 ĐT UBT (T) 7 cm

8 2 29 ĐT UBT (T) 6 cm

8 3 25 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

8 1 36 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 2 36 2002 UBT (P) 7cm

8 3 34 ĐT LNMTCBT 8cm

PHAN NGA + H.QUYÊN

BS KHOA NS + MỸ THANH (S)

BS KHOA NS + BÍCH TY (C)

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

THANH THÖY + ĐOAN

THANH THÖY + ĐOAN

BS KHOA NS + CẨM NHUNG(S)

BS KHOA NS + M CHÂU (C)

PHAN NGA + H.QUYÊN

PHAN NGA + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + Q.HẢI

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + Q.HẢI

HƯNG.PNT + Q.HẢI

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + NGỌC TÖ

H. PHƯƠNG + NGỌC TÖ

H. PHƯƠNG + NGỌC TÖ

BS KHOA NS + THU NGÂN (S)

BS KHOA NS + X.TRANG2 (C)

MỸ NHI + Q.HƯƠNG + THIỆN.TT

MỸ NHI + Q.HƯƠNG + THIỆN.TT

Q.HƯƠNG + THIỆN.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 13 tháng 1 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD   

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ THÖY SÂM

NGÔ THỊ NGỌC HÕA

CHÂU THỊ KHÁNH LINH

BN TNTC

BN TNTC

DƯƠNG THỊ THU HÀ

HÀ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ CÖC

VŨ HUỲNH NHƯ TÖ

LÊ THỊ CẨM TIÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

VÕ THỊ MÊN

BÙI THỊ GIÓ

BÙI NỮ MỸ HƯƠNG

ĐẶNG THỊ HOA

TRẦN THỊ LỢI

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

179

9858

24

103

95

126

96

85

51

9614

137

9872

155

9879

135

19

45

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/01/2014 

Ngày: 17/01/2014 


